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Số:         /ĐĐBĐVN-CSQL 

V/v xác định Bí mật nhà nước đối với 

thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2022 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng 

Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường phân công trả 

lời Công văn số 2402/STNMT-TTCNTT ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn xác định Bí mật 

nhà nước đối với thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng, sau khi nghiên cứu tài liệu Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt 

Nam có ý kiến như sau: 

1. Về việc sao, chụp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ để cung 

cấp, khai thác sử dụng. 

Cơ sở dữ liệu nền địa lý và bản đồ địa hình các tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000 và 

1/10.000 khu vực thành phố Đà Nẵng là sản phẩm của 02 Dự án Chính phủ thuộc 

bản quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, uỷ quyền cho Cục Đo đạc và Bản đồ 

Việt Nam bàn giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường thừa uỷ quyền của UBND 

thành phố Đà Nẵng tiếp nhận năm 2011, dữ liệu được lưu trong đĩa DVD có đóng 

dấu chỉ độ Mật, trên đĩa CD có chú thích nội dung “Bản quyền nhà nước. Nghiêm 

cấm sao chép dưới mọi hình thức”.  Chú thích này được hiểu như sau: Thông tin, dữ 

liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ được thực hiện bằng ngân sách nhà nước thuộc sở 

hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu, nghiêm cấm việc sao chép trái pháp 

luật dưới mọi hình thức. Đối với việc sao, chụp thông tin, dữ liệu nền địa lý và bản 

đồ địa hình các tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000 và 1/10.000 khu vực thành phố Đà Nẵng Cục 

Đo đạc và Bản đồ Việt Nam bàn giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện 

theo quy định của pháp luật về sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ Mật. 

2. Về việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ đã 

bàn giao. 

Theo quy định khoản 10 Điều 18 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 

13/03/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ 

quy định về Lưu trữ thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ: “Thông tin, dữ 

liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ là tài sản công thuộc lưu trữ cơ quan được tiêu hủy 

khi đã lưu trữ ít nhất là 10 năm, đã có thông tin, dữ liệu, sản phẩm mới thay thế và 

không còn giá trị sử dụng”. Theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 1 Quyết định số 

40/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề 

án “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia” trong đó Thủ tướng 

Chính phủ giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương lập, phê duyệt các nhiệm vụ, dự án thực hiện Đề án về cơ sở dữ liệu nền 
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địa lý quốc gia, hệ thống bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000 và tỷ lệ 1:5.000 thuộc 

phạm vi quản lý. Tuy nhiên, đến nay thành phố Đà Nẵng chưa thực hiện nhiệm vụ 

này. Do đó, chưa có nguồn dữ liệu mới thay thế; dữ liệu đã bàn giao cho Sở Tài 

nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng vẫn là dữ liệu hiện hành được sử dụng, độ 

mật của thông tin dữ liệu thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 2 Quyết 

định số 1660/QĐ-TTg ngày 26/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định Bí mật 

nhà nước độ Mật về lĩnh vực đo đạc và bản đồ; việc cung cấp, khai thác, sử dụng 

thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều 23 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP được sửa 

đổi bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của 

Chính phủ. Việc xây dựng quy trình sao, chụp, cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm 

đo đạc và bản đồ thực hiện theo quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, quy 

định pháp luật về đo đạc và bản đồ và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức 

của cơ quan, tổ chức  được giao nhiệm vụ lưu trữ, cung cấp, khai thác sử dụng. 

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thông báo tới Quý Sở được 

biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa (để báo cáo); 

- Cục trưởng Hoàng Ngọc Lâm (để báo cáo); 

- Lưu: VT, CSQL. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Hải 
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